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QUYẾT ĐỊNH
Về việc hỗ trợ một số chính sách chế độ đối với
lực lượng Công an và Dân quân xã, phường, thị trấn


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh Công an xã năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chế độ, định mức ngày công lao động Dân quân thường trực cấp xã;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3727/TTr-STC    ngày 26 tháng 12 năm 2011 và Công văn số 470/STC-NSNN ngày 29/02/2012 về việc hỗ trợ một số chính sách chế độ đối với Công an và Dân quân xã, phường, thị trấn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quyết định này quy định mức hỗ trợ tiền công lao động và tiền ăn làm ngoài giờ cho lực lượng Công an viên không chuyên trách các xã, thị trấn (không áp dụng đối với Công an phường) và lực lượng Dân quân xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) và quy định mức hỗ trợ tiền làm ngoài giờ cho cấp Phó Công an xã, thị trấn. 

Điều 2. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Lực lượng Công an viên không chuyên trách thường trực tại xã, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm và không trọng điểm:

- Được hỗ trợ mỗi định suất tiền ăn làm việc ngoài giờ theo hệ số ngày bằng 0,044 lần mức lương tối thiểu trên một ca trực ngày đêm tính cho số ngày thực tế làm việc theo chế độ quy định trong tháng.
- Được hỗ trợ số định suất tiền ăn làm ngoài giờ tối đa không quá 03 định suất tính trên một xã, thị trấn.
2. Lực lượng Công an xã, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm: Trong những ngày thường trực sẵn sàng chiến đấu phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, bạo loạn… được hỗ trợ tiền ăn làm ngoài giờ mỗi ngày bằng 0,05 lần mức tiền lương tối thiểu và trong những ngày đó không được hỗ trợ định suất tiền ăn theo hệ số ngày 0,044 trên mức tiền lương tối thiểu tính cho một ca trực ngày đêm.

3. Phó Công an xã, thị trấn được hỗ trợ tiền làm việc ngoài giờ theo hệ số 0,25 trên mức lương tối thiểu tính cho một tháng.

4. Lực lượng Dân quân thường trực tại xã, phường, thị trấn được hỗ trợ tiền công lao động theo hệ số ngày bằng 0,036 lần mức tiền lương tối thiểu tính cho số ngày thực tế làm việc theo chế độ quy định trong tháng và được hỗ trợ mỗi định suất tiền ăn làm việc ngoài giờ bằng 0,044 lần mức tiền lương tối thiểu trên một ca trực ngày đêm tính cho số ngày thực tế làm việc theo chế độ quy định trong tháng.
Số lượng Dân quân được hỗ trợ tiền ăn làm việc ngoài giờ quy định: 
- Các xã, phường, thị trấn không thuộc địa bàn trọng điểm: Số Dân quân được hỗ trợ tiền công lao động và tiền ăn làm việc ngoài giờ tính tối đa không quá 05 người cho một cấp xã.   

- Các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm: Số Dân quân hỗ trợ tiền công lao động và tiền ăn làm việc ngoài giờ tính từ 05 người đến tối đa không quá 09 người tùy khả năng cân đối ngân sách cấp xã.
5. Lực lượng Công an thường trực tại xã, thị trấn và Dân quân thường trực tại xã, phường, thị trấn hưởng tiền công lao động làm việc ngoài giờ ngày thứ Bảy và Chủ nhật bằng 150%; ngày lễ, tết bằng 200% so với ngày thường, được tính trên cơ sở phụ cấp hệ số tháng 1,09 (quy đổi theo giờ) đối với Công an viên xã (thị trấn) và trên cơ sở tiền công lao động hệ số ngày 0,036 (quy đổi theo giờ) đối với Dân quân xã (phường, thị trấn), không tính tiền công làm việc ngoài giờ cho định suất tiền ăn hệ số ngày 0,044. Tổng số giờ làm việc ngoài giờ không quá 200 giờ trong một năm.

Điều 3. Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí hỗ trợ các đối tượng nêu trên được cân đối từ nguồn ngân sách huyện (đã được ngân sách tỉnh bố trí từ đầu năm ngân sách) và nguồn ngân sách cấp xã.
- Trong quá trình thực hiện địa phương nào gặp khó khăn về khả năng cân đối nguồn ngân sách thì chủ động làm việc với Sở Tài chính để thống nhất trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
Điều 4. Trách nhiệm thực hiện

- Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp, tổ chức lực lượng Công an và Dân quân cấp xã hoạt động hợp lý, đạt hiệu quả cao trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. 
- Giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ các văn bản quy định của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách địa phương để hướng dẫn cụ thể các đơn vị sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí chi quốc phòng an ninh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

- Các nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3, Điều 2 của Quyết định này bổ sung Điều 10 tại Quyết định số 70/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức danh, số lượng, chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Các nội dung quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 2 của Quyết định này thay thế Khoản 3, Nội dung B, Mục III, Phần II của Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt “Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và đảm bảo chế độ, chính sách, trang phục cho lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2011 - 2015”.
- Bãi bỏ Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/8/2009 và Quyết định số 73/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho lực lượng Công an viên không chuyên trách các xã, thị trấn và lực lượng Dân quân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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